    ỦY BAN NHÂN DÂN
                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     HUYỆN VĨNH CỬU

                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 3204/ĐA-UBND 

              Vĩnh Cửu, ngày 22 tháng 12 năm 2006

ĐỀ ÁN
Phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu

Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và Thông tư số 05/2006/TT-BNV ngày 30/5/2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 159/2005/NĐ-CP;

Thực hiện Kế hoạch 5623/KH-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở Hướng dẫn số 1297/HD-SNV ngày 05/9/2006 của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai; UBND huyện Vĩnh Cửu xây dựng Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, như sau:

Phần I
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN LOẠI 

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, THỊ TRẤN
1. Mục đích, nguyên tắc phân loại:

- Làm căn cứ để Chính phủ, UBND tỉnh có chính sách phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo sự ổn định, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền cơ sở.

- Làm cơ sở để xác định số lượng cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã và cán bộ không chuyên trách; số lượng thành viên UBND; bổ sung chế độ chính sách hợp lý đối với cán bộ cấp xã.

- Việc phân loại phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu của việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về phân phân loại đơn vị hành chính trên địa bàn huyện.

- Việc phân loại được áp dụng cho từng loại đơn vị hành chính cấp xã.
2. Xác định tiêu chí phân loại.

Tiêu chí cơ bản để phân loại đơn vị hành chính cấp xã, gồm:

- Diện tích: Thống nhất tính là ha, theo số liệu do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cung cấp (năm 2005).

- Dân số: Tính số nhân khẩu thường trú và nhân khẩu đăng ký tạm trú từ một năm trở lên (tính số có mặt đến 30/8/2006).

- Các yếu tố đặc thù, gồm:

+ Tỷ lệ % dân tộc thiểu số; tỷ lệ % tín đồ tôn giáo; tỷ lệ % số lao động nông, lâm, ngư nghiệp (tính đến ngày 31/12/2005).

+ Tỷ lệ % thu ngân sách bình quân 3 năm (2003 - 2004 - 2005) trên địa bàn so với kế hoạch chỉ tiêu giao.
3. Xác định loại đơn vị hành chính.

Xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu được xác định và phân làm ba loại đơn vị hành chính là loại 1; loại 2; loại 3.

Phần II
PHƯƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH.

1. Cách tính điểm theo các tiêu chí phân loại:

1.1. Dân số:

Dân số được tính điểm bao gồm: Tổng số nhân khẩu đã có đăng ký hộ khẩu thường trú và nhân khẩu tạm trú thường xuyên từ một năm trở lên ở xã, thị trấn như: Học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề, công nhân lao động ở các Khu công nghiệp trên địa bàn huyện.

Công thức tính: 




  D1 - D2



Đd =  


x Sa + Sb




     1000


Trong đó:

- Đb: Là số điểm dân số cần tính (làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5. Điểm tối đa không quá 200 điểm).

- D1: Là số nhân khẩu hiện có.

- D2: Là số nhân khẩu đầu của khung.

- Sa: Là số điểm được tính khi tăng thêm 1000 nhân khẩu trong khung.

- Sb: Là tổng số điểm được tính tối đa của khung trước đó.

Cách tính:

* Đối với xã miền núi, vùng cao: Có 03 khung:

- Xã có dân số dưới 1000 nhân khẩu, được tính 45 điểm.

- Xã từ 1000 đến 5000 nhân khẩu, cứ tăng 1000 nhân khẩu được tính thêm 12 điểm và được tính từ 46 đến 93 điểm.

- Xã có trên 5000 nhân khẩu, cứ tăng 1000 nhân khẩu được tính thêm 11 điểm và được tính từ 94 đến tối đa không quá 200 điểm.

* Đối với xã đồng bằng: Có 03 khung:

- Xã có dân số dưới 2000 nhân khẩu, được tính 45 điểm.

- Xã từ 2000 đến 8000 nhân khẩu, cứ tăng 1000 nhân khẩu được tính thêm 11 điểm và được tính từ 46 đến 111 điểm.

- Xã có trên 8000 nhân khẩu, cứ tăng 1000 nhân khẩu được tính thêm 10 điểm và được tính từ 112 đến tối đa không quá 200 điểm.

* Đối với thị trấn: Có 03 khung:

- Thị trấn có dân số dưới 3000 nhân khẩu, được tính 45 điểm.

- Thị trấn từ 3000 đến 10000 nhân khẩu, cứ tăng 1000 nhân khẩu được tính thêm 10 điểm và được tính từ 46 đến 115 điểm.

- Thị trấn có trên 10000 nhân khẩu, cứ tăng 1000 nhân khẩu được tính thêm 9 điểm và được tính từ 116 đến tối đa không quá 200 điểm.

1.2. Diện tích:

Đối với xã, thị trấn có diện tích tự nhiên nằm trong khung từ diện tích nhỏ đến diện tích lớn của khung đó và có diện tích trên khung tối đa thì tính theo công thức:





     S1 - S2



Đs =  





x Ka + Kb




1000 (xã) hoặc 500 (thị trấn)


Trong đó:

- Đs: Là số điểm về diện tích cần tính (làm tròn lớn hơn hoặc bằng 5. Điểm tối đa không quá 100 điểm).

- S1: Là diện tích tự nhiên hiện có.

- S2: Là diện tích tự nhiên đầu của khung, chia 1000 đối với xã hoặc 500 đối với thị trấn, là số diện tích tự nhiên tăng được tính điểm.

- Ka: Là số điểm tính khi diện tích tự nhiên tăng trong khung.

- Kb: Là tổng số điểm được tính tối đa của khung trước đó.

Cách tính:

* Đối với xã miền núi, vùng cao: Có 03 khung:

- Xã có diện tích tự nhiên dưới 1000 ha, được tính 30 điểm.

- Xã có diện tích tự nhiên từ 1000 đến 3000 ha, cứ tăng 1000 ha được tính tính thêm 10 điểm và được tính từ 31 đến 50 điểm.

- Xã có diện tích tự nhiên trên 3000 ha, cứ tăng 1000 ha được tính thêm 9 điểm và được tính từ 51 đến tối đa không quá 100 điểm.

* Đối với xã đồng bằng: Có 03 khung:

- Xã có diện tích tự nhiên dưới 500 ha, được tính 30 điểm.

- Xã có diện tích tự nhiên từ 500 đến 2500 ha, cứ tăng 1000 ha được tính tính thêm 11 điểm và được tính từ 31 đến 52 điểm.

- Xã có diện tích tự nhiên trên 2500 ha, cứ tăng 1000 ha được tính thêm 10 điểm và được tính từ 53 đến tối đa không quá 100 điểm.

* Đối với thị trấn: Có 03 khung:

- Thị trấn có diện tích tự nhiên dưới 500 ha, được tính 30 điểm.

- Thị trấn có diện tích tự nhiên từ 500 đến 2000 ha, cứ tăng 500 ha được tính thêm 10 điểm và được tính từ 31 đến 60 điểm.

- Thị trấn có diện tích tự nhiên trên 2000 ha, cứ tăng 500 ha được tính thêm 8 điểm và được tính từ 61 đến tối đa không quá 100 điểm.

1.3. Các yếu tố đặc thù.

1.3.1. Về khu vực (áp dụng đối với các xã miền núi - vùng cao):

Xã thuộc khu vực 1 được tính 10 điểm; Xã thuộc khu vực 2 được tính 15 điểm; 

Xã thuộc khu vực 3 được tính 20 điểm; 

1.3.2. Dân tộc thiểu số (áp dụng đối với các xã miền núi - vùng cao):

Người dân tộc thiểu số chiếm từ 30 đến 50% dân số được tính 10 điểm; chiếm trên 50% dân số được tính 15 điểm.
1.3.3. Tín đồ tôn giáo (áp dụng đối với các xã miền núi - vùng cao, xã đồng bằng, thị trấn):

Cấp xã có tỷ lệ tín đồ tôn giáo chiếm từ 30 đến 50% dân số được tính 10 điểm, chiếm trên 50% dân số được tính 15 điểm.

1.3.4. Tỷ lệ thu ngân sách hàng năm (áp dụng đối với các đồng bằng, thị trấn):

Cách tính:





Tổng thu ngân sách của 03 năm gần nhất

Tỷ lệ thu ngân sách =                                                                           x 100        





Tổng kế hoạch thu ngân sách của 03 năm gần nhất

Thực hiện kế hoạch thu ngân sách hàng năm của xã, thị trấn chỉ tính các khoản thu thường xuyên trên địa bàn, được ghi trong kế hoạch hàng năm do UBND huyện giao.

Xã, thị trấn có tỷ lệ thu ngân sách bình quân 3 năm gần nhất trên địa bàn đạt 100% kế hoạch được tính 5 điểm, thu đạt thêm 10% được tính 2 điểm đến tối đa không quá 15 điểm.

1.3.5. Tỷ lệ dân số nông, lâm, ngư nghiệp (áp dụng đối với các xã đồng bằng).

Cách tính:




Số lao động nông, lâm, ngư nghiệp trong




độ tuổi lao động tính đến ngày 31/12/2005

Tỷ lệ lao động =                                                                              x 100

nông, lâm, NN

  Tổng số lao động hiện có

Những người trong độ tuổi lao động tính bình quân đối với nữ là từ 18 đến 55 tuổi và đối với nam là từ 18 đến 60 tuổi. Nếu có tỷ lệ lao động nông, lâm, ngư nghiệp thấp hơn hoặc bằng 45% tổng số lao động toàn xã được tính 10 điểm.

1.3.6. Tiêu chí về đô thị (áp dụng đối với thị trấn).
Thị trấn trung tâm huyện lỵ được tính 10 điểm (trừ thị trấn thuộc miền núi - vùng cao).

Thị trấn miền núi - vùng cao được tính 20 điểm.
2. Khung điểm để phân loại đơn vị hành chính cấp xã.

Số điểm để phân loại đơn vị hành chính cấp xã căn cứ vào tổng số điểm các tiêu chí.

- Xã, thị trấn loại 1 có số điểm từ 221 điểm trở lên.

- Xã, thị trấn loại 2 có số điểm từ 141 đến 220 điểm.

- Xã, thị trấn loại 3 có số điểm từ 140 điểm trở xuống.

Phần III
KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH XÃ, 

THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH CỬU
1. Xã Bình Hòa:

- Diện tích: 
668,72 ha

đạt 32 điểm.

- Dân số:

5546 người

đạt 84 điểm.

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 1,37%

đạt 0 điểm.

- Tỷ lệ thu ngân sách: 145,3%

đạt 15 điểm.

- Tỷ lệ lao động N-L-NN: 25,22%
đạt 10 điểm.

Tổng cộng: 141 điểm. Xếp xã loại 2

2. Xã Tân Bình:

- Diện tích: 
1116,72 ha

đạt 37 điểm.

- Dân số:

8766 người

đạt 119 điểm.

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 4,43%

đạt 0 điểm.

- Tỷ lệ thu ngân sách: 106,3%

đạt 7 điểm.

- Tỷ lệ lao động N-L-NN: 25,5%
đạt 10 điểm.

Tổng cộng: 173 điểm. Xếp xã loại 2

3. Xã Bình Lợi:

- Diện tích: 
1520,06 ha

đạt 41 điểm.

- Dân số:

6252 người

đạt 92 điểm.

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 1,3%

đạt 0 điểm.

- Tỷ lệ thu ngân sách: 115%

đạt 9 điểm.

- Tỷ lệ lao động N-L-NN: 9,4%
đạt 10 điểm.

Tổng cộng: 152 điểm. Xếp xã loại 2

4. Xã Thạnh Phú:

- Diện tích: 
1436,21 ha

đạt 40 điểm.

- Dân số:

14460 người

đạt 176 điểm.

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 3,7%

đạt 0 điểm.

- Tỷ lệ thu ngân sách: 123,6%

đạt 9 điểm.

- Tỷ lệ lao động N-L-NN: 39,31%
đạt 10 điểm.

Tổng cộng: 235 điểm. Xếp xã loại 1

5. Xã Thiện Tân:

- Diện tích: 
2245,79 ha

đạt 49 điểm.

- Dân số:

4817 người

đạt 76 điểm.

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 2,9%

đạt 0 điểm.

- Tỷ lệ thu ngân sách: 121,1%

đạt 9 điểm.

- Tỷ lệ lao động N-L-NN: 23,2%
đạt 10 điểm.

Tổng cộng: 144 điểm. Xếp xã loại 2

6. Xã Tân An:

- Diện tích: 
5270,08 ha

đạt 80 điểm.

- Dân số:

8056 người

đạt 112 điểm.

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 30,75%

đạt 10 điểm.

- Tỷ lệ thu ngân sách: 121,2%

đạt 9 điểm.

- Tỷ lệ lao động N-L-NN: 38,18%
đạt 10 điểm.

Tổng cộng: 221 điểm. Xếp xã loại 1

7. Xã Trị An:

- Diện tích: 
1832,10 ha

đạt 38 điểm.

- Dân số:

3686 người

đạt 77 điểm.

- Xã miền núi - vùng cao khu vực II:
đạt 15 điểm.


- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 2,4%
đạt 0 điểm. 


- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 9,55%

đạt 0 điểm.

Tổng cộng: 130 điểm. Xếp xã loại 3

8. Xã Hiếu Liêm:

- Diện tích: 
20946,26 ha

đạt 100 điểm.

- Dân số:

4992 người

đạt 93 điểm.

- Xã miền núi khu vực II:

đạt 15 điểm.


- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 1,9%
đạt 0 điểm. 


- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 11,7%

đạt 0 điểm.

Tổng cộng: 208 điểm. Xếp xã loại 2

9. Xã Mã Đà:

- Diện tích: 
40192,15 ha

đạt 100 điểm.

- Dân số:

6734 người

đạt 112 điểm.

- Xã miền núi khu vực II:

đạt 15 điểm.


- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 3,2%
đạt 0 điểm. 


- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 33,44%

đạt 10 điểm.

Tổng cộng: 237 điểm. Xếp xã loại 1

10. Xã Phú Lý:

- Diện tích: 
28005,34 ha

đạt 100 điểm.

- Dân số:

12816 người

đạt 179 điểm.

- Xã miền núi khu vực II:

đạt 15 điểm.


- Tỷ lệ người dân tộc thiểu số: 6,6%
đạt 0 điểm. 


- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 48%

đạt 10 điểm.

Tổng cộng: 304 điểm. Xếp xã loại 1

11. Xã Vĩnh Tân:

- Diện tích: 
2728,21 ha

đạt 54 điểm.

- Dân số:

17871 người

đạt 200 điểm.

- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 64,7%

đạt 15 điểm.
- Tỷ lệ thu ngân sách: 103,6%

đạt 5 điểm.

- Tỷ lệ lao động N-L-NN: 44,7%
đạt 10 điểm.

Tổng cộng: 284 điểm. Xếp xã loại 1

12. Thị trấn Vĩnh An:

- Diện tích: 
3294,18 ha

đạt 81 điểm.

- Dân số:

24429 người

đạt 200 điểm.

- TT miền núi - vùng cao khu vực II:
đạt 20 điểm.


- Tỷ lệ tín đồ tôn giáo: 35,76%

đạt 10 điểm.

- Tỷ lệ thu ngân sách: 112,6%

đạt 7 điểm.

Tổng cộng: 318 điểm. Xếp TT loại 1.
(Đính kèm bảng báo cáo thống kê tổng hợp các tiêu chí phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn).
Theo quy định tại Điều 5 và 6 Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về cách thức tính điểm và khung điểm để phân loại đơn vị hành chính cấp xã; huyện Vĩnh Cửu có:

- 06 xã, thị trấn loại 1, gồm:


+ Xã Thạnh Phú.


+ Xã Tân An.


+ Xã Mã Đà.


+ Xã Phú Lý.


+ Xã Vĩnh Tân.


+ Thị trấn Vĩnh An.

- 05 xã loại 2, gồm:


+ Xã Bình Hòa.


+ Xã Tân Bình.


+ Xã Bình Lợi.


+ Xã Thiện Tân.


+ Xã Hiếu Liêm.

- 01 xã loại 3, là: Xã Trị An.

Trên đây là Đề án phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê chuẩn./. 



                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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   Nguyễn Hữu Lý







